	BỘ QUỐC PHÒNG  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-BQP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017



BÁO CÁO

 Đánh giá tác động của chính sách trong 
đề nghị xây dựng dự án Luật lực lượng dự bị động viên

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên
Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 27/8/1996. Ngày 09/9/1996, Chủ tịch nước ban hành Lệnh số 51-L/CTN Công bố Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý  quan trọng để các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, đơn vị quân đội tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Qua hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (sau đây gọi chung là Pháp lệnh) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng, quản lý nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên (DBĐV), góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bên cạnh những tác động tích cực, Pháp lệnh cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, khó khăn trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, huy động lực lượng DBĐV, như sau: 
1.1. Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục diễn ra gay gắt dưới nhiều hình thức; các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, đã xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm và khó lường do yêu sách, hành động của các nước lớn cũng như sự gia tăng những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng của lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu cả về số lượng, chất lượng, sẵn sàng huy động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội. 
1.2. Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành các văn bản: Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05-02-2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng DBĐV trong tình hình mới; Kết luận số 41-KL/TW ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22-12-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015 và Kết luận số 16-KL/TW ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung các văn bản trên thể hiện nhiều quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc có liên quan đến xây dựng và huy động lực lượng DBĐV. 
Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”, do đó, những quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Pháp lệnh cần phải quy định bằng văn bản luật.

1.3. Quá trình triển khai xây dựng, huy động lực lượng DBĐV đặt ra yêu cầu:

- Hoàn thiện phương thức, loại hình, quy mô, tổ chức, biên chế, xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; 
- Bổ sung nhiệm vụ lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; 
- Quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài tham gia xây dựng lực lượng DBĐV. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng DBĐV hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”; 
- Quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ Tổ quốc trong Dự án Luật lực lượng DBĐV (sau đây viết gọn là Dự án Luật) để phù hợp với Hiến pháp năm 2013;
- Khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh, tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Để thực hiện các mục tiêu trên, Dự án Luật kế thừa các quy định của Pháp lệnh; luật hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quan hệ xã hội mới phát sinh trong thực tiễn. Dự án Luật lựa chọn 04 nhóm vấn đề sau để đánh giá tác động của chính sách: 
- Chính sách 1: Xây dựng lực lượng DBĐV;

- Chính sách 2: Huy động lực lượng DBĐV;

- Chính sách 3: Quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cấp đối với lực lượng DBĐV; 
- Chính sách 4: Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.

1. Chính sách 1: Xây dựng lực lượng dự bị động viên
1.1. Xác định những vấn đề bất cập

Pháp lệnh quy định: “Nhà nước xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu để bổ sung, tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội khi có nhu cầu chiến đấu”, chưa thể hiện rõ nội dung quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng lực lượng DBĐV: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng DBĐV hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng DBĐV quy định trong Pháp lệnh chưa phù hợp với Hiến pháp.  
Công tác xây dựng lực lượng DBĐV vẫn còn hạn chế: Nhận thức, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, việc tạo nguồn và xây dựng kế hoạch tính hiệu lực, hiệu quả chưa cao; huấn luyện quân nhân dự bị, đơn vị DBĐV ở địa phương chưa chính quy; công tác bảo đảm, đầu tư chưa quan tâm đúng mức. Việc xây dựng lực lượng DBĐV trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài gặp nhiều khó khăn. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thứ nhất: Quy định đối tượng, nội dung và hướng dẫn lập kế hoạch; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; 

- Thứ hai: Quy định công tác dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong xây dựng lực lượng DBĐV, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là bộ, ngành), địa phương, đơn vị trong Quân đội thực hiện việc lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận  lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra; 
- Thứ ba: Quy định việc xây dựng trung tâm huấn luyện đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập các đơn vị DBĐV. 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Quy định đối tượng, nội dung và hướng dẫn lập kế hoạch; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV. Bổ sung quy định về dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm tính khả thi, khắc phục tồn tại việc dự trữ mới chỉ dừng lại ở lập kế hoạch. 
Quy định Trung tâm huấn luyện DBĐV ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), xây dựng trên cơ sở tổ chức, biên chế của trung đoàn DBĐV, biên chế không tăng, bổ sung doanh trại, thao trường, bãi tập và một số cơ sở vật chất khác; đáp ứng yêu cầu thực tế, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện quân nhân dự bị, phù hợp điều kiện của từng địa phương.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định hiện hành của Pháp lệnh trong xây dựng lực lượng DBĐV. Việc thực hiện lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV, vận dụng thực hiện theo quy định  tại Nghị định số 39/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BQP-BKHĐT ngày 11/4/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch huy động lực lượng DBĐV và Quyết định số 3078/2001/QĐ-BQP ngày 21/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định mẫu văn kiện kế hoạch huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV của các cấp trong Quân đội.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Giải pháp 1:

- Tác động tích cực:

+ Đối với xã hội: Tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tạo sự đồng thuận cao và sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội trong lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; bảo đảm dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong xây dựng lực lượng DBĐV. Xác định trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng lực lượng DBĐV; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội; là căn cứ pháp lý để xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;  

+ Đối với hệ thống pháp luật: Thể chế hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 “theo hướng Quốc hội ban hành luật, giảm dần việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh”.
Tập hợp, nâng tính pháp lý để làm rõ hơn các văn bản quy phạm pháp luật quy định chưa cụ thể và nằm trong nhiều văn bản khác nhau của hệ thống pháp luật quốc gia vào Luật lực lượng DBĐV, phù hợp với thẩm quyền ban hành luật của Quốc hội, tạo lập cơ sở pháp lý bảo đảm xây dựng cơ chế đồng bộ, thống nhất về nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm cũng như các biện pháp khác trong xây dựng lực lượng DBĐV. Bảo đảm công tác lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng BDDV; dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính; xây dựng trung tâm huấn luyện được quy định thống nhất tại một văn bản luật. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội trong xây dựng lực lượng DBĐV. Bảo đảm tính kế hoạch, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong cả nước.
+ Đối với quản lý nhà nước: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội và cơ quan tham mưu trong triển khai, thực hiện lập kế hoạch, dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính và xây dựng trung tâm huấn luyện; góp phần định hướng xây dựng lực lượng DBĐV sát thực tế, bảo đảm tính khả thi, khoa học, thống nhất, đồng bộ, phân cấp rõ ràng;
+ Đối với kinh tế: Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu có tác động đến việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; 

+ Đối với quốc phòng: Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng lực lượng DBĐV, góp phần quan trọng để chuẩn bị tốt lực lượng thời bình, sẵn sàng khôi phục lực lượng thời chiến, không bị bất ngờ trong mọi tình huống;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có;
- Tác động tiêu cực: Giải pháp này sẽ tác động đến việc quản lý nhà nước ở hai khía cạnh: 

+ Việc xây dựng trung tâm huấn luyện DBĐV ở cấp tỉnh có ảnh hưởng một phần đến tổ chức, biên chế của cơ quan quân sự địa phương;

+ Tác động về mặt kinh tế: Ngân sách nhà nước phải chi thường xuyên cho tổ chức và hoạt động của Trung tâm huấn luyện DBĐV, như: Bổ sung xây dựng doanh trại, thao trường, bãi tập; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; ước tính nguồn ngân sách phải chi cho xây dựng trung tâm huấn luyện từ 120 đến 150 tỷ đồng;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
b) Giải pháp 2:

- Tác động tích cực:

+ Bảo đảm sự ổn định của các quy định pháp luật hiện hành về lực lượng DBĐV;

+ Bảo đảm ít tác động đến nhu cầu về ngân sách xây dựng lực lượng DBĐV; không làm phát sinh vấn đề tổ chức và nhân sự mới; 

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có;
- Tác động hạn chế:

+ Đối với Nhà nước: Việc không quy phạm hóa nội dung liên quan đến lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; dự trữ hậu cần, kỹ thuật và tài chính mà vận dụng theo quy định hiện hành tạo nên thiếu tính khoa học, thiếu chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tính khả thi trong xây dựng lực lượng DBĐV; không tạo sự thống nhất trong nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội trong xây dựng kế hoạch; việc không thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính sẽ tác động không nhỏ đến việc huy động sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng lực lượng DBĐV; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các cấp, dẫn đến những hạn chế, bất cập trong việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

+ Đối với hệ thống pháp luật: Pháp lệnh hiện hành còn thiếu những quy định về lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; thiếu cụ thể hóa công tác dự trữ hậu cần, kỹ thuật và tài chính trong xây dựng lực lượng DBĐV. Nói cách khác, một số quan hệ pháp luật phát sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV chưa được điều chỉnh, quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật về lực lượng DBĐV. Do đó, chưa thực sự tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho xây dựng lực lượng DBĐV;
 Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ về xây dựng lực lượng DBĐV còn quy định tại các văn bản luật khác như: Luật nghĩa vụ quân sự, Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; từ đó thiếu sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp luật về xây dựng lực lượng DBĐV. Những tồn tại, hạn chế không được tháo gỡ sẽ tác động rất lớn đến xây dựng lực lượng DBĐV; 
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích, so sánh những mặt tích cực và hạn chế của hai phương án trên, kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: Thống nhất quy định và bổ sung những nội dung liên quan đến lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; cụ thể hóa việc dự trữ hậu cần, kỹ thuật và tài chính trong Dự thảo Luật lực lượng DBĐV. 

2. Chính sách 2:  Huy động lực lượng DBĐV

2.1. Xác định những vấn đề bất cập

Pháp lệnh quy định việc huy động lực lượng DBĐV trực tiếp hạn chế  quyền con người, quyền công dân; điều này trái với quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 đó là: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Do đó, đòi hỏi phải thể chế hóa các quy định này trong Dự án Luật để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp cũng như bảo vệ quyền, lợi ích của công dân khi huy động lực lượng DBĐV. Bên cạnh đó, thực tiễn đặt ra nhu cầu cấp thiết đối với việc huy động lực lượng DBĐV để tham gia phòng, chống khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 
Pháp lệnh chưa quy định thẩm quyền, trường hợp huy động và chế độ chính sách của lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định thẩm quyền, trường hợp huy động, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến quyền con người, quyền công dân, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. 
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Luật hóa các quy định hiện hành về huy động lực lượng DBĐV; đồng thời quy định thực hiện huy động lực lượng DBĐV làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; quy định những hoạt động liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, tạo hành lang pháp lý cho lực lượng DBĐV triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; 
- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định hiện hành về huy động lực lượng DBĐV; mở rộng đối tượng huy động để thực hiện nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; được quy định tại nghị định của Chính phủ.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Giải pháp 1:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: 
Luật hóa các quy định hiện hành về huy động lực lượng DBĐV (quy định cụ thể về tính kế hoạch, huấn luyện, diễn tập, chế độ, chính sách) bảm bảo huy động lực lượng DBĐV hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của lực lượng DBĐV. Thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương các cấp trong huy động lực lượng DBĐV; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;
Huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm mang lại hiệu quả thiết thực; là lực lượng tại chỗ, phân bố đều ở các vùng, miền; gắn với quyền, lợi ích, nghĩa vụ của mình; được xây dựng và quản lý, tổ chức theo hệ thống; có sự chỉ đạo, chỉ huy, quản lý chặt chẽ, huy động nhanh, giảm thiệt hại mức thấp nhất khi thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm.
+ Đối với xã hội: 
Quyền con người, quyền công dân được bảo đảm thực hiện; những quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân được quy định cụ thể trong Luật theo một quy trình chặt chẽ và thống nhất bảo đảm tính hợp hiến. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, cũng như ý thức tuân thủ pháp luật của toàn dân trong xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu.
Về việc làm đối với công dân khi huy động thực hiện nhiệm vụ, được pháp luật bảo hộ; quy định trách nhiệm của tổ chức, người sử dụng lao động giữ nguyên việc làm đối với người lao động sau khi huy động trở về; về kinh tế, công dân được huy động không bị ảnh hưởng về thu nhập, bởi vì: Đối với người hưởng tiền lương, tiền công thuộc ngân sách Nhà nước trong thời gian huy động được hưởng nguyên tiền lương, tiền công; đối với người không được hưởng tiền lương, tiền công từ ngân sách Nhà nước được hưởng tiền lương như quân nhân đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thân nhân người được huy động được hưởng trợ cấp trong thời gian công dân được huy động;
+ Đối với hệ thống pháp luật: Việc luật hóa quy định của Pháp lệnh bảo đảm sự giám sát của Quốc hội, Nhân dân đối với quy phạm mới được xây dựng, ban hành. Bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp 2013 về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong văn bản luật; bổ sung quy định thực hiện huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm;  

+ Đối với lực lượng DBĐV: Tạo cơ sở pháp lý trong huy động, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, đơn vị trong việc huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; bảo đảm công tác tổ chức, triển khai trên thực tế được thuận lợi, hiệu quả; 

+ Đối với kinh tế: Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các quốc gia có kinh nghiệm trong thực hiện huy động lực lượng để làm nhiệm vụ phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; là cơ sở pháp lý để bảo đảm sự hỗ trợ của nước ngoài, giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia; thiết lập các mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng DBĐV với lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới để giải quyết thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này phát sinh 02 thủ tục hành chính là thủ tục về đăng ký, quản lý đối với phương tiện kỹ thuật của tổ chức, công dân và thủ tục đăng lý, quản lý quân nhân dự bị. 

Đối với thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật: Huy động phương tiện kỹ thuật của tổ chức, công dân ảnh hưởng đến quyền tài sản của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013, do đó thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý đối với phương tiện kỹ thuật phải được quy định tại dự thảo Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này theo hướng đơn giản, giảm phiền hà cho cơ quan, tổ chức, công dân. Tác động của thủ tục này như sau: 

Về sự cần thiết: Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội là rất cần thiết; bảo đảm tính pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong thực hiện đăng ký, quản lý; làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch huy động bảo đảm nhu cầu của Quân đội về phương tiện kỹ thuật thuộc diện cần huy động. 
Về tính hợp pháp: Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật phù hợp Điều 64 Hiến pháp năm 2013, trong đó có quy định việc phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
Về tính hợp lý: Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật theo hướng đơn giản, giảm phiền hà cho cơ quan, tổ chức, công dân; phối hợp giữa cơ quan quân sự địa phương và các cơ quan liên quan trong đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật.
Việc thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật được giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) và cơ quan, tổ chức trực tiếp đăng ký, quản lý; tiện lợi và không gây ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Về chi phí tuân thủ: Không phát sinh chi phí do thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật đang thực hiện tại các Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP).
Đối với thủ tục đăng ký, quản lý QNDB: Nội dung này đã được quy định cụ thể trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014;
+ Tác động về giới: Không có.
- Tác động hạn chế:

Phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm đòi hỏi phải tổ chức thực hiện và bảo đảm ngân sách huấn luyện, diễn tập cho lực lượng DBĐV.
Về thủ tục hành chính: Việc đăng ký, quản lý sẽ mất một thời gian nhất định để cơ quan, tổ chức, công dân triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nếu không quy định thủ tục hành chính này sẽ ảnh hưởng đến công tác huy động lực lượng DBĐV khi có tình huống xảy ra.

Tác động về giới: Không có.
b) Giải pháp 2:

- Tác động tích cực: Không tạo sức ép lớn về việc tăng cường nhiệm vụ huy động lực lượng DBĐV; 

- Tác động hạn chế:

+ Đối với Nhà nước: 
Lực lượng DBĐV là một thành phần của Quân đội nhân dân; xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc sẵn sàng khôi phục lực lượng khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nếu giữ nguyên quy định hiện hành về huy động lực lượng DBĐV thì sẽ không khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong huy động lực lượng DBĐV. 

Trong những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai xảy ra thường xuyên trên phạm vi huyện, tỉnh thậm chí một vùng rộng lớn; gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại không nhỏ đến tính mạng, tài sản, thành quả xây dựng kinh tế, xã hội của nước ta và trên thế giới. Việc huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm thực tiễn đòi hỏi rất cần thiết nhưng chưa được quy định trong Pháp lệnh. 
Lực lượng DBĐV là lực lượng ở trong dân, tại chỗ được phân bố đều ở các vùng, miền; gắn với quyền, lợi ích, nghĩa vụ của họ; được xây dựng có tổ chức theo hệ thống; có sự chỉ đạo, chỉ huy, quản lý chặt chẽ, huy động nhanh, nếu được huy động thực hiện nhiệm vụ trên sẽ mang tính hiệu quả cao, giảm thiệt hại mức thấp nhất thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm. Đồng thời, đây cũng như là một cuộc diễn tập về huy động lực lượng DBĐV tại địa phương để nâng cao tính cơ động, tính hiệu quả khi huy động xử lý các tình huống sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu; 

+ Đối với xã hội: Việc không luật hóa các quy định huy động lực lượng DBĐV trong tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt những quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, dễ dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;
+ Đối với hệ thống pháp luật: Việc huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm quy định tại các văn bản dưới luật là không tuân thủ quy định của Hiến pháp 2013;
+ Đối với kinh tế: Không tăng nguồn ngân sách thực hiện việc huy động, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, sẽ hạn chế sự hỗ trợ của nước ngoài, không thiết lập được mối quan hệ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
- Tác động về giới: Không có.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh những điểm tích cực, hạn chế của các giải pháp, kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: Quy định huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm trong văn bản luật. 

3. Chính sách 3: Quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cấp đối với lực lượng dự bị động viên
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Pháp lệnh về lực lượng DBĐV được ban hành năm 1996; hơn 20 năm qua, lực lượng DBĐV có sự phát triển ngày càng vững chắc về quy mô, loại hình, tổ chức, biên chế các đơn vị DBĐV theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập, phát triển; đòi hỏi công tác quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV cần được tăng cường, thể hiện cụ thể hơn trách nhiệm của các cấp. Từ đó là cơ sở phân cấp, quyền hạn, trách nhiệm về quản lý nhà nước của các cấp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.

Thực tế việc quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng DBĐV theo quy định của Pháp lệnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đòi hỏi phải luật hóa việc quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;  bổ sung nhiệm vụ phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính, đồng bộ, thống nhất về quản lý nhà nước ở các cấp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 

Pháp lệnh chưa quy định trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV, đòi hỏi phải được quy định trong luật.  

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Luật hóa các quy định về quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV; nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính, đồng bộ, thống nhất về quản lý nhà nước ở các cấp; quy định trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Luật hóa các quy định hiện hành và sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV theo quy định của Hiến pháp, đáp ứng với thực tiễn hiện nay; 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định hiện hành của Pháp lệnh; đồng thời bổ sung quy định quản lý nhà nước về xây dựng, huy động lực lượng DBĐV bằng các văn bản dưới luật.

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a) Giải pháp 1:

- Tác động tích cực:

+ Đối với Nhà nước: Thống nhất vai trò quản lý nhà nước của các cấp đối với lực lượng DBĐV, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thuận lợi; nâng cao năng lực, thúc đẩy sự phát triển của lực lượng DBĐV. Thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng DBĐV và trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;
+ Đối với hệ thống pháp luật: Thể chế hóa quan điểm của Đảng, tăng khả năng thi hành và tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm việc thể chế hóa Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 “theo hướng Quốc hội ban hành luật, giảm dần việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh”.
Việc tập hợp, nâng giá trị pháp lý và làm rõ hơn các quy phạm pháp luật đang được quy định chưa cụ thể và nằm trong nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý khác nhau của hệ thống pháp luật quốc gia vào Luật lực lượng DBĐV, phù hợp với thẩm quyền ban hành luật của Quốc hội sẽ tạo lập cơ sở pháp lý bảo đảm xây dựng cơ chế đồng bộ, thống nhất về nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm cũng như các biện pháp công tác khác của lực lượng DBĐV. Đồng thời bảo đảm sự thống nhất, không trùng lặp với các văn bản có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Việc quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của lực lượng DBĐV trong văn bản luật sẽ tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng, huy động lực lượng DBĐV, bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp 2013, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia cũng như điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó trong các hoạt động như: Quyền huy động người, phương tiện; quyền trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức góp phần thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi trên thực tiễn;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
- Tác động hạn chế:

+ Đối với nhà nước, xã hội: Đòi hỏi tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Tạo sức ép trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xác định đối tượng, đối tác, xác định việc hợp tác quốc tế trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV và phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm;
+ Tác động về kinh tế: Ảnh hưởng lợi ích kinh tế của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi huy động lực lượng DBĐV trong các doanh nghiệp này thực hiện nhiệm vụ;
  + Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
b) Giải pháp 2:

- Tác động tích cực: 

+ Việc giữ nguyên các quy định hiện hành bảo đảm sự ổn định của hệ thống pháp luật; 
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có;
- Tác động hạn chế:

+ Đối với Nhà nước: Hạn chế khả năng nhanh chóng tiếp cận cơ hội hợp tác quốc tế trong tăng cường năng lực cho lực lượng DBĐV cũng như trong các hoạt động phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm. Hạn chế việc thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;
+ Đối với hệ thống pháp luật: Chưa thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về lực lượng DBĐV (phân cấp, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm); gây khó khăn trong tiếp cận và thống nhất nhận thức. Những quy định về trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV chưa đầy đủ, giá trị pháp lý hạn chế, dẫn đến việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả thấp;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh những điểm tích cực, hạn chế của các giải pháp nêu ra, kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: Luật hóa các quy định hiện hành và sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cấp, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 

4. Chính sách 4: Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV 
4.1. Xác định vấn đề bất cập

Chế độ, chính sách là một nội dung bảo đảm rất quan trọng trong các quy định của pháp luật đối với xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; với đặc thù của quân nhân dự bị là: “quân ở trong dân”, không thoát ly sản xuất, được biên chế vào các đơn vị DBĐV, được xây dựng từ thời bình. Quy định chế độ, chính sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà còn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực tế, các quy định của Pháp lệnh về chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng DBĐV không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; chưa đồng bộ với chế độ, chính sách của các lực lượng khác trong cùng điều kiện, hoàn cảnh, tính chất hoạt động được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Chưa quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; chế độ, chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động. Do đó, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện gặp khó khăn. 

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; bảo đảm tính đúng, tính đủ; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bảo đảm ngân sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Luật hóa các quy định hiện hành về chế độ, chính sách; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Bổ sung, sửa đổi quy định về chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đồng bộ với chế độ, chính sách của các lực lượng khác trong cùng điều kiện, hoàn cảnh, tính chất hoạt động được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; chế độ, chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động; chế độ, chính sách đối với lực lượng khi tham gia phòng, chống khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; 

- Giải pháp 2: Giữ nguyên quy định hiện hành về chế độ, chính sách của Pháp lệnh; Nghị định số 39/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; Thông tư liên tịch số 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC ngày 24/4/ 1998 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị DBĐV và chế độ, chính sách đối với QNDB trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Sửa đổi, bổ sung các quy định chế độ, chính sách phù hợp thực tế huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV bằng văn bản dưới Pháp lệnh.

4.4. Đánh giá tác động của giải pháp

a) Giải pháp 1:

- Tác động tích cực: 

+ Đối với Nhà nước:
Tăng cường hiệu lực của cơ quan nhà nước trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; bảo đảm sự công bằng về chế độ, chính sách đối với cùng một đối tượng, tương đồng với quy định văn bản pháp luật hiện hành. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với việc xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;   

+ Đối với hệ thống pháp luật: Các quy định về chế độ, chính sách được thể hiện đồng bộ, thống nhất trong văn bản Luật, tạo sự thuận lợi cho quá trình triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.
+ Đối với lực lượng DBĐV: Nâng cao trách nhiệm, năng lực của QNDB, chủ phương tiện có phương tiện thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; qua đó tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. 

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
- Tác động hạn chế:

+ Đối với Nhà nước: Phát sinh tăng ngân sách để bảo đảm chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV.

+ Đối với hệ thống pháp luật: Đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; 

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
b) Giải pháp 2:
- Tác động tích cực: 

+ Đối với Nhà nước: Không phát sinh chi phí để bảo đảm chế độ, chính sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;

+ Đối với hệ thống luật pháp: Không có nhiều biến động đến hệ thống pháp luật hiện hành quy định về chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; khi sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách thuận tiện hơn;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
- Tác động hạn chế:

+ Đối với Nhà nước: Ngân sách nhà nước bảo đảm chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, vì vậy hiệu lực, hiệu quả triển khai, thực hiện xây dựng, huy động lực lượng DBĐV chưa cao;
+ Đối với hệ thống luật pháp: Tăng chi phí sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Triển khai, thực hiện chế độ, chính sách của cơ quan nhà nước đối với lực lượng DBĐV phải sử dụng nhiều văn bản cùng một lúc, khó khăn trong tra cứu, thực hiện cải cách hành chính kém hiệu quả;
+ Đối với lực lượng DBĐV: Quy định chế độ, chính sách ở nhiều văn bản, gây khó khăn cho QNDB và chủ phương tiện nắm và hiểu biết về quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ; tác động đến chất lượng, hiệu quả trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV;
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không có;
+ Tác động về giới: Không có.
4.5. Kiến nghị
Trên cơ sở phân tích, so sánh những điểm tích cực, hạn chế của các giải pháp nêu ra, kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: Luật hóa các quy định hiện hành về chế độ, chính sách; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Bổ sung, sửa đổi quy định về chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đồng bộ với chế độ, chính sách của các lực lượng khác trong cùng điều kiện, hoàn cảnh, tính chất hoạt động được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; chế độ, chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động; chế độ, chính sách đối với lực lượng khi tham gia phòng, chống khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm.
III. LẤY Ý KIẾN
Ngày 03/6/2017, Bộ Quốc phòng có Công văn số 6190/BQP-PC xin ý kiến 13 bộ liên quan đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng (trong đó có Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên); đến ngày 25/7/2017 có 12 bộ (Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an, Ngoại giao) gửi văn bản tham gia ý kiến về Bộ Quốc phòng. Ý kiến tham gia của các bộ cơ bản nhất trí như Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí như Hồ sơ dự thảo); những nội dung đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu tiếp thu và có báo cáo giải trình kèm theo.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Chính phủ, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm giám sát tổ chức thi hành chính sách về lực lượng DBĐV./.
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